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Kỳ thi: GIỮA HKII NĂM HỌC 2020-2021 - KHỐI 10+11 - Phòng 21

STT Số báo danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 010411 Phan Lạc Vũ Tiến 31/08/2005 Nam 10A5
2 010412 Nguyễn Minh Tiệp 14/07/2005 Nam 10A2
3 010413 Phạm Văn Toàn 07/12/2005 Nam 10A3
4 010414 Trịnh Thị Ngọc Trâm 05/09/2005 Nữ 10D4
5 010415 Dương Thị Thùy Trang 20/11/2005 Nữ 10D4
6 010416 Đỗ Ngọc Trang 15/05/2005 Nữ 10D6
7 010417 Đỗ Thu Trang 11/01/2005 Nữ 10D6
8 010418 Khương Thùy Trang 20/04/2005 Nữ 10D2
9 010419 Lê Huyền Trang 01/01/2005 Nữ 10D5

10 010420 Nguyễn Hà Trang 18/12/2005 Nữ 10D5
11 010421 Nguyễn Huyền Trang 27/07/2005 Nữ 10D6
12 010422 Nguyễn Quỳnh Trang 28/10/2005 Nữ 10A5
13 010423 Nguyễn Thị Như Trang 19/05/2005 Nữ 10D5
14 010424 Nguyễn Thị Thu Trang 16/03/2005 Nữ 10D1
15 010425 Nguyễn Thị Thùy Trang 20/10/2005 Nữ 10D4
16 010426 Nguyễn Thu Trang 30/03/2005 Nữ 10D7
17 010427 Nguyễn Thu Trang 03/10/2005 Nữ 10D6
18 010428 Nguyễn Thùy Trang 09/07/2005 Nữ 10D5
19 010429 Phạm Kiều Trang 14/11/2005 Nữ 10D4
20 010430 Phạm Thu Trang 12/02/2005 Nữ 10D7

21 011393 Bùi Thị Huyền Trang 01/05/2004 Nữ 11DA4

22 011394 Dương Thu Trang 04/08/2004 Nữ 11A2

23 011395 Đặng Quỳnh Trang 17/12/2004 Nữ 11A5

24 011396 Đào Thị Hà Trang 29/06/2004 Nữ 11DA4

25 011397 Đinh Thị Thùy Trang 12/01/2004 Nữ 11DA4

26 011398 Hà Thu Trang 06/06/2004 Nữ 11A4

27 011399 Lâm Thị Huyền Trang 10/11/2004 Nữ 11A4

28 011400 Lê Thị Trang 08/11/2004 Nữ 11DC3

29 011401 Lê Thùy Trang 26/09/2004 Nữ 11DC2

30 011402 Long Thị Thu Trang 22/12/2003 Nữ 11A1

31 011403 Nguyễn Quỳnh Trang 12/10/2004 Nữ 11A2

32 011404 Nguyễn Thảo Trang 13/10/2004 Nữ 11DC2

33 011405 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/12/2004 Nữ 11A1

34 011406 Nguyễn Thị Kiều Trang 08/04/2004 Nữ 11DC2

35 011407 Nguyễn Thị Phương Trang 05/01/2004 Nữ 11DA4

36 011408 Nguyễn Thị Thu Trang 12/02/2004 Nữ 11DC1

37 011409 Nguyễn Thị Thu Trang 30/10/2004 Nữ 11A2

38 011410 Nguyễn Thị Thùy Trang 21/11/2004 Nữ 11DA2

39 011411 Nguyễn Thu Trang 30/08/2004 Nữ 11DA2
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